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Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 5/11/2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này đặt ra nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định giá giao dịch liên kết, đồng thời làm rõ quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc kê khai, xác định giá cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác quản lý thuế.
1. Giao dịch liên kết 
Khoản 22 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 định nghĩa về giao dịch liên kết như sau:
- Giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết.
Bên cạnh đó, khoản 21 Điều này cũng quy định về các bên có quan hệ liên kết là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp; các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc cá nhân; các bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn; các doanh nghiệp được điều hành, kiểm soát bởi các cá nhân có mối quan hệ mật thiết trong cùng một gia đình.
2. Điều kiện ghi nhận giao dịch liên kết
Theo Nghị định, hai bên được coi là có quan hệ liên kết khi một bên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; hoặc khi cả hai bên cùng chịu sự chi phối của một bên thứ ba. 
Để cụ thể hóa quy định về các bên có giao dịch liên kết tại Luật quản lý thuế 2019, Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định các bên được xác định là có liên kết nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;
- Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;
- Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;
- Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;
- Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;
- Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;
- Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;
- Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;
- Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;
- Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp.
Người nộp thuế có thể được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nếu giao dịch chỉ diễn ra với các bên liên kết chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, cùng áp dụng một mức thuế và không bên nào hưởng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, các trường hợp miễn trừ vẫn phải kê khai theo quy định.
[bookmark: dieu_12]3. Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết
[bookmark: dieu_13]3.1 Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập
Theo điều 13, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì phương pháp này xác định giá của giao dịch liên kết bằng cách so sánh với các giao dịch độc lập có điều kiện tương đồng.
Nguyên tắc so sánh:
-So sánh giá của giao dịch liên kết với giá của giao dịch độc lập trên thị trường.
-Các yếu tố so sánh bao gồm: điều kiện hợp đồng, đặc điểm hàng hóa/dịch vụ, điều kiện kinh tế, chức năng của các bên.
 Nguồn thông tin so sánh:
-Sử dụng dữ liệu từ các giao dịch nội bộ trong doanh nghiệp hoặc dữ liệu từ thị trường bên ngoài.
-Các giao dịch độc lập phải có tính tương đồng cao để đảm bảo tính chính xác.
Điều chỉnh yếu tố khác biệt:
Nếu có sự khác biệt giữa giao dịch liên kết và giao dịch độc lập, cần thực hiện điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sự tương đồng.
Áp dụng thực tế:
-Phương pháp này phù hợp khi có đủ thông tin về các giao dịch độc lập tương đồng.
-Doanh nghiệp cần lưu trữ và cung cấp bằng chứng về các giao dịch so sánh để chứng minh tính hợp lý của giá giao dịch liên kết.
Phương pháp này giúp đảm bảo giá giao dịch liên kết phù hợp với giá thị trường, tránh gian lận thuế và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp
[bookmark: dieu_14]3.2 Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập
Theo điều 14 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp độc lập có hoạt động tương đồng.
Chỉ tiêu so sánh:
Các chỉ tiêu tài chính phổ biến gồm: 
· Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu
· Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu, tổng chi phí hoặc tài sản
Các chỉ tiêu này phản ánh mức độ sinh lời từ hoạt động kinh doanh.
Nguồn dữ liệu so sánh:
Dữ liệu từ các doanh nghiệp độc lập hoạt động trong cùng ngành nghề, thị trường, có điều kiện kinh doanh tương đồng.
Thông tin có thể lấy từ báo cáo tài chính công khai, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế hoặc nguồn thông tin độc lập đáng tin cậy.
Điều chỉnh yếu tố khác biệt:
Nếu có sự khác biệt giữa người nộp thuế và đối tượng so sánh độc lập (về quy mô, rủi ro, chức năng kinh doanh, v.v.), cần điều chỉnh để đảm bảo tính tương đồng.
Áp dụng thực tế:
Phương pháp này phù hợp khi không thể tìm thấy giao dịch độc lập tương đương nhưng có thể so sánh dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh.
[bookmark: dieu_15]Doanh nghiệp cần lưu trữ hồ sơ chứng minh cơ sở dữ liệu và phương pháp tính toán hợp lý.
Phương pháp này giúp đảm bảo rằng giao dịch liên kết không làm sai lệch kết quả kinh doanh để trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
3.3 Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết
Theo điều 15 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách phân bổ lợi nhuận chung của các bên liên kết theo nguyên tắc phù hợp với giá trị đóng góp của từng bên.
Nguyên tắc phân bổ:
Dựa trên phân tích chức năng, tài sản, rủi ro của từng bên tham gia giao dịch liên kết.
Lợi nhuận được phân bổ theo mức độ đóng góp vào chuỗi giá trị chung.
Các bước thực hiện:
Xác định tổng lợi nhuận tạo ra từ giao dịch liên kết.
Lựa chọn tiêu chí phân bổ hợp lý (doanh thu, chi phí, tài sản sử dụng, v.v.).
Phân chia lợi nhuận theo mức độ tham gia của từng bên vào hoạt động tạo giá trị.
Nguồn dữ liệu so sánh:
Thông tin từ các giao dịch độc lập có tính chất tương tự.
Báo cáo tài chính, hồ sơ thuế của các bên liên kết.
Áp dụng thực tế:
Thường áp dụng khi các bên liên kết cùng tham gia vào chuỗi giá trị nhưng khó tách biệt từng giao dịch độc lập.
Đặc biệt phù hợp với các tập đoàn đa quốc gia có hoạt động kinh doanh tích hợp.
Các phương pháp này giúp đảm bảo lợi nhuận được phân bổ công bằng giữa các bên liên kết theo nguyên tắc giá thị trường, hạn chế việc chuyển lợi nhuận để tránh thuế.
[bookmark: chuong_3_name]4. Chi phí tính thuế và kê khai, xác định giá giao dịch liên kết
Chương 3 của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về chi phí tính thuế và kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm các nội dung chính sau:
4.1 Chi phí tính thuế trong giao dịch liên kết
Nguyên tắc xác định chi phí hợp lý:
· Chi phí phát sinh từ giao dịch liên kết phải tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập và giá thị trường.
· Các chi phí không hợp lý sẽ bị loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Các khoản chi không được trừ khi tính thuế:
· Chi phí trả lãi vay vượt mức khống chế (không quá 30% EBITDA).
· Chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
· Chi phí trả cho các bên liên kết nhưng không có hồ sơ chứng minh giao dịch thực tế.
4.2 Kê khai và xác định giá giao dịch liên kết
Hồ sơ kê khai giá giao dịch liên kết:
· Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải kê khai vào mẫu 01 theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
· Cần xác định phương pháp xác định giá và cung cấp dữ liệu chứng minh giá giao dịch phù hợp với giá thị trường.
Miễn kê khai và lập hồ sơ xác định giá:
· Doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng.
· Doanh nghiệp chỉ có giao dịch với bên liên kết trong nước và cùng mức thuế suất TNDN.
Trách nhiệm của người nộp thuế:
· Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch liên kết khi cơ quan thuế yêu cầu.
· Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kê khai.
Những quy định này nhằm kiểm soát việc chuyển giá, đảm bảo doanh nghiệp kê khai đúng nghĩa vụ thuế và tránh gian lận thuế trong giao dịch liên kết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[bookmark: tvpllink_gtkyhfrola]Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019
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